CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô
Mã môn học: DL.C1.40 
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học Điện - Điện tử ô tô cơ bản và Lý thuyết các hệ thống trên ô tô.
· Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc, có tính tích hợp cao giữa lý thuyết chuyên sâu và kỹ năng thực hành trên thiết bị hiện đại.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:
· Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu trúc của các loại phần mềm và thiết bị chẩn đoán chuyên dụng, đa năng.
· Phân tích được dữ liệu chẩn đoán (Data List), mã lỗi (DTCs), quy trình kích hoạt (Active Test) của các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô, đặc biệt là hệ thống phanh ABS và lái EPS.
· Hiểu rõ quy trình chẩn đoán và các bước hiệu chỉnh, cài đặt bằng phần mềm.
· Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo các loại máy chẩn đoán và phần mềm chuyên dụng để kết nối, truy xuất dữ liệu từ xe.
· Chẩn đoán chính xác các hư hỏng dựa trên việc phân tích mã lỗi và dữ liệu động.
· Thực hiện được các quy trình cài đặt, hiệu chỉnh (calibration) cho các hệ thống như EPS, ABS.
· Đề ra phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng hiệu quả dựa trên kết quả chẩn đoán.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Chủ động nghiên cứu, cập nhật các phần mềm và công nghệ chẩn đoán mới.
· Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình làm việc.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về chẩn đoán và thiết bị trên ô tô
1. Lịch sử và các tiêu chuẩn chẩn đoán trên ô tô
2. Tổng quan về mạng giao tiếp trên ô tô
3. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý hoạt động
4. Giới thiệu giao diện và các chức năng chính của phần mềm chẩn đoán
5. Cài đặt và cập nhật phần mềm chẩn đoán.
6. Thực hành kết nối máy chẩn đoán với xe qua cổng OBD-II.
7. Thực hiện các quy trình nhận dạng xe tự động và thủ công.
8.  Thực hành đọc lỗi, xóa lỗi và xem dữ liệu tĩnh của các hệ thống cơ bản.
	18
	6
	12
	0

	2
	Chương 2: Chẩn đoán hệ thống phanh điện tử (ABS/TCS/ESP)
1. Nguyên lý điều khiển chống hãm cứng bánh xe, kiểm soát lực kéo
2. Phân tích chức năng của các cảm biến và bộ chấp hành
3. Các mã lỗi thường gặp
4. Phân tích các thông số quan trọng trong Data List
5. Kết nối máy chẩn đoán, đọc và phân tích mã lỗi hệ thống ABS
6. Truy cập Data List, theo dõi tín hiệu cảm biến
7. Sử dụng chức năng Active Test
8. Thực hiện quy trình xả khí tự động (Automated Bleed)
9. Chẩn đoán các pan bệnh giả lập
	24
	7
	16
	1

	3
	Chương 3: Chẩn đoán hệ thống lái trợ lực điện (EPS)
1. Nguyên lý trợ lực và các chế độ hoạt động
2. Phân tích chức năng của cảm biến và ECU
3. Các mã lỗi thường gặp
4. Phân tích các thông số quan trọng (Torque, Current, Angle)
5. Kết nối máy chẩn đoán, đọc và phân tích mã lỗi EPS
6. Truy cập Data List, theo dõi tín hiệu cảm biến
7. Thực hiện chức năng hiệu chỉnh điểm 0 (Zero Point Calibration)
8. Chẩn đoán các pan bệnh giả lập
	18
	6
	12
	0

	4
	Chương 4: Chẩn đoán hệ thống điện thân xe (BCM)
1. Sơ đồ tổng quan và nguyên lý điều khiển của BCM
2. Phân tích sơ đồ điều khiển các hệ thống (đèn, kính, khóa cửa...)
3. Các mã lỗi liên quan đến BCM và mạng LIN
4. Chẩn đoán hệ thống chiếu sáng và tín hiệu qua BCM
5. Chẩn đoán hệ thống nâng hạ kính và khóa cửa trung tâm
6. Chẩn đoán hệ thống gạt nước và phun nước rửa kính
7. Thực hành các chức năng tùy chỉnh (Customization)
	18
	5
	12
	1

	5
	Chương 5: Chẩn đoán nâng cao và tổng hợp
1. Quy trình chẩn đoán hệ thống SRS
2. Quy trình chẩn đoán hệ thống điều hòa tự động
3. Phương pháp luận và tư duy chẩn đoán hệ thống
4. Thực hiện quy trình quét lỗi tổng quát toàn xe (Health Report)
5. Thực hành chẩn đoán cơ bản trên hệ thống SRS và HVAC
6. Bài tập tổng hợp chẩn đoán pan bệnh
	12
	4
	8
	0

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ THIẾT BỊ TRÊN Ô TÔ
Thời gian: 18 giờ (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 12 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm cơ bản về chẩn đoán OBD-II, mạng giao tiếp (CAN, LIN).
· Phân biệt và trình bày được chức năng của các loại thiết bị chẩn đoán (máy chẩn đoán đa năng, chuyên hãng, máy đo xung).
· Thực hiện thành thạo các thao tác kết nối, nhận dạng xe và sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm chẩn đoán.
2. Nội dung:
2.1. Lịch sử và các tiêu chuẩn chẩn đoán trên ô tô (OBD-I, OBD-II, EOBD) 
2.2. Tổng quan về mạng giao tiếp trên ô tô: CAN bus, LIN bus 
2.3. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý hoạt động của các thiết bị chẩn đoán
2.4. Giới thiệu giao diện và các chức năng chính của phần mềm chẩn đoán 
2.5. Cài đặt và cập nhật phần mềm chẩn đoán 
2.6. Thực hành kết nối máy chẩn đoán với xe qua cổng OBD-II 
2.7. Thực hiện các quy trình nhận dạng xe tự động và thủ công 
2.8. Thực hành đọc lỗi, xóa lỗi và xem dữ liệu tĩnh của các hệ thống cơ bản
CHƯƠNG 2: CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG PHANH ĐIỆN TỬ (ABS/TCS/ESP)
Thời gian: 24 giờ (Lý thuyết: 7 giờ; Thực hành: 16 giờ, Kiểm tra thực hành: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
· Phân tích được sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS.
· Giải thích được ý nghĩa của các mã lỗi và các thông số trong Data List của hệ thống ABS.
· Sử dụng phần mềm chẩn đoán để kiểm tra tín hiệu cảm biến, kích hoạt bộ chấp hành.
· Thực hiện được quy trình xả khí hệ thống phanh bằng phần mềm chẩn đoán.
2. Nội dung:
2.1. Nguyên lý điều khiển chống hãm cứng bánh xe, kiểm soát lực kéo 
2.2. Phân tích chức năng của các cảm biến và bộ chấp hành thủy lực 
2.3. Các mã lỗi thường gặp: nguyên nhân và vùng ảnh hưởng 
2.4. Phân tích các thông số quan trọng trong Data List 
2.5. Kết nối máy chẩn đoán, đọc và phân tích mã lỗi hệ thống ABS 
2.6. Truy cập Data List, theo dõi tín hiệu từ các cảm biến tốc độ bánh xe 
2.7. Sử dụng chức năng Active Test để kích hoạt motor bơm và các van điện từ 
2.8. Thực hiện quy trình xả khí tự động (Automated Bleed) 
2.9. Chẩn đoán các pan bệnh giả lập
CHƯƠNG 3: CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Thời gian: 18 giờ (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 12 giờ)
1. Mục tiêu:
· Phân tích được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống EPS.
· Giải thích được ý nghĩa các mã lỗi và thông số dữ liệu của hệ thống EPS.
· Sử dụng phần mềm chẩn đoán để kiểm tra tín hiệu cảm biến và dữ liệu hoạt động.
· Thực hiện được quy trình hiệu chỉnh điểm 0 của cảm biến góc lái và cảm biến mô-men.
2. Nội dung:
2.1. Nguyên lý trợ lực và các chế độ hoạt động của hệ thống EPS 
2.2. Phân tích chức năng của cảm biến mô-men, cảm biến góc lái, ECU và mô-tơ điện 
2.3. Các mã lỗi thường gặp và quy trình khoanh vùng hư hỏng 
2.4. Phân tích các thông số quan trọng: Torque Sensor, Motor Current, Steering Angle 
2.5. Tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh (calibration) sau khi sửa chữa 
2.6. Kết nối máy chẩn đoán, đọc và phân tích mã lỗi hệ thống EPS 
2.7. Truy cập Data List, theo dõi tín hiệu cảm biến 
2.8. Thực hiện chức năng đặc biệt: Calibration 
2.9. Chẩn đoán các pan bệnh giả lập
CHƯƠNG 4: CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE (BCM)
Thời gian: 18 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 12 giờ, Kiểm tra thực hành: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được vai trò và chức năng của hộp điều khiển thân xe (BCM).
· Sử dụng phần mềm chẩn đoán để kiểm tra, kích hoạt các hệ thống do BCM điều khiển.
· Thực hiện được các quy trình cài đặt, cấu hình đơn giản (nếu có).
2. Nội dung:
2.1. Sơ đồ tổng quan và nguyên lý điều khiển của BCM 
2.2. Phân tích sơ đồ điều khiển các hệ thống: chiếu sáng, tín hiệu, nâng hạ kính, khóa cửa... 
2.3. Các mã lỗi liên quan đến BCM và mạng giao tiếp LIN 
2.4. Chẩn đoán hệ thống chiếu sáng và tín hiệu qua BCM 
2.5. Chẩn đoán hệ thống nâng hạ kính và khóa cửa trung tâm 
2.6. Chẩn đoán hệ thống gạt nước và phun nước rửa kính 
2.7. Thực hành các chức năng tùy chỉnh (Customization)
CHƯƠNG 5: CHẨN ĐOÁN NÂNG CAO VÀ TỔNG HỢP
Thời gian: 12 giờ (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 8 giờ)
1. Mục tiêu:
· Nắm được quy trình chẩn đoán cơ bản của các hệ thống khác như túi khí (SRS), điều hòa không khí (HVAC).
· Vận dụng tổng hợp kiến thức để thực hiện quy trình chẩn đoán toàn bộ xe.
· Lập được một báo cáo chẩn đoán hoàn chỉnh.
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu quy trình chẩn đoán hệ thống SRS 
2.2. Giới thiệu quy trình chẩn đoán hệ thống điều hòa tự động 
2.3. Phương pháp luận và tư duy chẩn đoán hệ thống 
2.4. Thực hiện quy trình quét lỗi tổng quát toàn xe (Health Report) 
2.5. Thực hành chẩn đoán cơ bản trên hệ thống SRS và HVAC 
2.6. Bài tập tổng hợp: Chẩn đoán pan bệnh giả lập và lập kế hoạch sửa chữa
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành ô tô có cầu nâng, khu vực làm việc an toàn, thông thoáng.
2. Trang thiết bị máy móc:
· Các dòng xe ô tô đời mới có trang bị hệ thống ABS, EPS, BCM và mạng CAN.
· Mô hình mô phỏng hệ thống ABS, EPS.
· Máy chẩn đoán đa năng (G-Scan, Autel, Launch...) và chuyên hãng (Techstream, GDS...).
· Máy đo xung (Oscilloscope), đồng hồ VOM.
· Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, sơ đồ mạch điện.
· Giáo trình, bài giảng điện tử.
· Các vật tư tiêu hao cần thiết.
4. Các điều kiện khác: Có thể tổ chức học thực tế, tham quan tại các xưởng dịch vụ có trang thiết bị chẩn đoán hiện đại.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Kiến thức: Đánh giá toàn diện kiến thức về quy trình chẩn đoán.
· Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm, phân tích dữ liệu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá thái độ, tác phong chuyên nghiệp, an toàn.
2. Phương pháp đánh giá:
· Đánh giá quá trình thông qua chấm điểm các bài thực hành và quan sát.
· Kiểm tra giữa kỳ bằng bài kiểm tra thực hành chẩn đoán hệ thống ABS hoặc EPS.
· Kiểm tra cuối kỳ bằng bài thi thực hành tổng hợp chẩn đoán, xác định lỗi và đề ra phương án sửa chữa trên xe thực tế.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ ô tô
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Áp dụng phương pháp "học đi đôi với hành", lý thuyết cô đọng, tập trung kiến thức ứng dụng cho bài thực hành ngay sau đó. Sử dụng các ca bệnh thực tế để tăng tính hấp dẫn.
· Đối với người học: Chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ được giao. Tự giác tìm hiểu thêm các tài liệu, video về công nghệ mới liên quan đến môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Kỹ năng phân tích dữ liệu động (Data List).
· Thao tác thực hiện các chức năng đặc biệt, hiệu chỉnh (Special Functions /Calibration) cho hệ thống ABS, EPS.
· Các quy tắc an toàn điện, an toàn khi làm việc với hệ thống túi khí.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình thực tập chẩn đoán điện thân xe, 2019.
[2]. TS Đỗ Văn Dũng. Giáo trình hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
[3]. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của các loại máy chẩn đoán (G-Scan, Autel...).
[4]. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa chính hãng (Toyota, Hyundai, Ford...).
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025
TRƯỞNG KHOA
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